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	Tên thiết bị
	Model
	Xuất xứ
	SL
	Hình ảnh tham khảo

	1. 
	Phòng sơn sấy xe du lịch loại thường

Hãng sản xuất: Yoki- Star

Phòng sơn sản xuất tiêu chuẩn châu Âu (CE) thân thiện với môi trường
Kích thước trong (DxRxC) : 6900 x 3900 x 2750 mm

Kích thước ngoài (DxRxC): 7000 x5350 x 3500 mm
Kích thước cửa chính (RxC):3000 x 2600 mm

Kích thước cửa phụ(RxC): 700 x 2000 mm

Tường dầy 50mm: kết cấu dạng tấm sơn tĩnh điện phủ polime cách nhiệt.

Hệ thống chiếu sáng:

· Đèn trần: 10 máng x 4 x 36W

· Đèn tường: 8 máng x 2 x 36W

· Độ sáng >800 lux

Bộ cấp khí và trao đổi nhiệt với đầu đốt của Italy: 

· Công suất: 2 x 3 kW

· Lưu lượng gió: 21000  m3/h

· Đầu đốt Diesel

· Nhiệt lượng tối đa: 200000 kcal/h

· Công suất bộ trao đổi nhiệt: 180 kW/h 

· Nhiệt độ sấy tối đa: 800C

Bộ hút khí:

· Công suất: 4 kW

· Lưu lượng gió: 12500  m3/h

Hệ thống lọc cho phòng sơn:

Lọc cho bộ cấp khí:Dạng túi dễ lắp đặt, vệ sinh bảo dưỡng

Lọc trần:Dạng treo nhờ các tấm khung bắt trên trần phòng sơn dễ dàng tháo lắp khi bảo dưỡng thay thế.

Lọc sàn:Dạng sợi thuỷ tinh đặt trong vỉ ở đế phòng sơn

Hệ thống điều khiểnhoạt động tự động sau khi cài đặt.

Nguồn điện cung cấp:3 pha 380V 50Hz
	YS-1000A

PLUS
	Trung Quốc
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	2. 
	Đèn sơn sấy hồng ngoại loại 3 bóng

Hãng sản xuất: Solary – Trung Quốc

Thiết kế hiện đại, dễ dàng di chuyển và đặt vị trí máng đèn sấy

Hiệu suất cao, tiết kiệm điện

Phạm vi tác dụng nhiệt lớn

Bảng điều khiển cỡ lớn, dễ điều chỉnh các thông số.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp sử dụng: 230V 1ph

Công suất: 3 x 1050 W

Nhiệt độ: 60 – 70 0C

Trọng lượng: 39 kg
	ER3
	Trung Quốc
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	3. 
	Máy hút bụi matic tự động
Hãng sản xuất: Aminco-Đài Loan
Điều khiển trực tiếp từ tay mài
Nguồn điện :220v
Chiều dài ống dây hút 3,6m (15 feet) 

Bình chứa bằng thép không gỉ dung tích 45 lít (12 gallon)

Có thể hoạt động chế độ khô ướt.
Trang bị bánh xe di động
(Không bao gồm máy chà)
	W - 2001
	Đài Loan
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	4. 
	Máy hàn phủ khí (MIG) loại 2 dây

Hãng sản xuất: GYS – Pháp

Dễ sử dụng, bảo dưỡng, thao tác

Sử dụng 2 cuộn dây dành cho 2 loại dây riêng biệt

2 bộ ra dây riêng biệt với cáp nối ra dây 10m

2 béc hàn với súng hàn, tự động lựa chọn cuộn dây (trong/ngoài) bằng cách ấn cò súng

2 van điều khiển gas, sử dụng được 2 loại gas khac nhau

Tốc độ nhanh hơn, tiết kiệm chi phí.

Chế độ tối ưu hoá hoặc thủ công

Màn hình hiển thị dể hiểu, các thông số như tốc độ ra dây, điện áp, dòng điện, các chế độ hàn..

Thông số kỹ thuật:

Nguồn điện sử dụng: 380V 3ph 16A

Dòng điện hàn: 40 ~ 350A

Đường kính dây hàn: 0.8 – 1.2 mm

Đường kính cuộn dây hàn: 200 300 mm

Chiều dài cáp nối béc: 10m – 70mm2
Chiều dài cáp nối mát: 4m
	PROMIG 350-4S

DUO DV

(035680)
	Pháp
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	5. 
	Máy hàn rút tôn
Hãng sản xuất: GYS – Pháp

Sử dụng súng hàn tự động (không cò).

11 mức chỉnh dòng hàn.7 chế độ hàn.

Nguồn cấp: 400 VAC; 2 pha ; 50/60 Hz
Dòng điện vào: 16A 

Dòng hàn định mức: 2800A

Dòng hàn lớn nhất:  3800A

Điện áp hàn: 7.4V

Cáp nối mát 70mm2, dài 2m

Cáp súng hàn 70mm2, dài 2m

Cáp nguồn 8m.

Phụ kiện tiêu chuẩn gồm: 1 tay giật với búa trượt để giật với miếng hàn hình sao và một hộp phụ kiện

Kích thước: 22,5 x 36 x 23.5 cm

Khối lượng: 23 Kg
	GYSPOT 39.04


	Pháp
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	6. 
	Máy mài dây đai

Hãng sản xuất: SP Air - Nhật Bản

Kích thước dây đai: 10 x 330mm/ 12 x 330 mm.

Tốc độ không tải: 16000 Rpm.

Chiều dài: 275 mm.

Trọng lượng: 0,8 Kg.
	SP-1370A
	Nhật Bản
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	7. 
	Máy mài góc cầm tay hoạt động khí nén 4”

Hãng sản xuất: Sp Air  - Nhật Bản

Tốc độ: 12.000 rpm

Chiều dài tổng thể: 229mm

Trọng lượng: 1.7kg

Độ rung: 1.2 m/s2
	SP-1254
	Nhật Bản
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	8. 
	Máy đánh bóng dùng điện
Hãng sản xuất: Makita - Nhật 
Công suất: 1,200W
Đường kính đĩa ráp: 180mm (7")
Tốc độ không tải: 0 - 3,000
Tổng chiều dài:470mm (18-1/2")
Trọng lượng tịnh: 3.0kg (6.6lbs)
Dây dẫn điện: 2.5m (8.2ft)
Không bao gồm phớt lông cừu.
	Bộ
	Nhật  
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	9. 
	Giàn khuấy sơn, cân, máy tính tra công thức sơn
Kết cấu khung giàn bằng nhôm hoặc thép..
- Mô tơ điện (1 cái)

- Giá đỡ ( loại lon 2.5lít ) (1 cái)

- Giá đỡ ( loại lon 1lít ) (5 cái hoặc hơn)

- Giá đỡ bề mặt ngoài (1 cái)

- Tay khuấy ( Loại lon 1 lít ) (52 cái hoặc hơn)

- Tay khuấy ( Loại lon 2.5 lít ) (8 cái hoặc hơn)

- Cân điện tử  : 0,01-7000g  (1 cái) 

- Phần mềm pha sơn vi tính  (1 bộ)

- Thước pha sơn (1 Cái)

 
	Bộ
	Nhật
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	10. 
	Mô hình được sản xuất theo tiêu chuẩn mô hình dạy nghề;

Năm SX: 2016

Mô hình động cơ xăng và động cơ điện.

Đặc điểm kỹ thuật:

a. Phần động cơ đốt trong

- Linh kiện Nhật Bản 

. Động cơ xăng 4 kỳ, 4 xilanh thẳng hàng, 16 valve VVT-i, làm mát bằng nước, cam kép phía trên DOHC;
'- Hệ thống nhiên liệu: phun xăng đa điểm MPI (Multi Port Injection) bình đựng nhiên liệu, bơm nhiên liệu, bộ lọc nhiên liệu, ống phân phối nhiên liệu, kim phun nhiên liệu,... 

. Hệ thống đánh lửa trực tiếp không dùng bộ chia điện, với 4 IC đánh lửa, 4 bôbin đặt trên 4 bugi nhận tín hiệu điều khiển trực tiếp từ ECU;
- Hệ thống điện: dây điện, cầu chì, rơle, giắc nối, chìa khóa điện dùng để khởi động và ngắt điện, hệ thống cảm biến,…;

- Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ thống ống dẫn, cacte;

- Hệ thống khí nạp: bầu lọc gió, lọc gió, ống dẫn, cổ hút;

- Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh);

- Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió két nước, bơm nước làm mát;
- Bảng tablo hiển thị thông tin về tình trạng động cơ: số vòng quay, nhiệt độ nước làm mát, lượng nhiên liệu, dầu bôi trơn;

- Các bộ phận khác lắp trên động cơ, đảm bảo cho động cơ hoạt động bình thường và cung cấp đầy đủ thông tin đầu ra về động cơ phục vụ đào tạo về nguyên lý cấu tạo, chẩn đoán, sửa chữa;

Bộ điều khiển ECU với giắc chẩn đoán 16 chân theo chuẩn OBD II (chuẩn chung cho các hộp điều khiển trên xe du lịch hiện đại trên thế giới) kết nối được với máy chẩn đoán (máy scan) để phân tích đọc mã lổi, hiển thị các thông số kỹ thuật của hệ thống điều khiển điện tử trên động cơ như: tốc độ động cơ, thời gian phun nhiên liệu, góc đánh lửa sớm, góc mở của bướm ga, nhiệt độ động cơ... theo từng chế độ làm việc của động cơ;

b. Máy phát điện và hệ thống điều khiển máy phát

c. Pin và hệ thống điều khiển

d. Mô tơ điện truyền động và hệ thống điều khiển điện tử tích hợp- Mô hình được lắp trên khung giá chắc chắn làm bằng thép kiểu dáng công nghiệp sơn chất lượng cao đảm bảo bảo tốt về tính kỹ thuật, tính thẩm mỹ, tính sư phạm; 
- Mô hình hoạt động ổn định phục vụ tốt cho công tác 
giảng dạy và nghiên cứu khoa học
	Bộ
	Việt Nam
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	11. 
	- Động cơ Diesel 4 kỳ , commonrail chất lượng máy

 còn 80% của Isuzu Dmax
- Bơm cao áp và kim phun được điều khiển bằng Hộp

 ECU

- Hệ thống nhiên liệu: phun dầu điện tử  commonrail

 Thùng dầu, hệ thống ống dẫn, Các cảm biến, 

- Bơm cao áp điều khiển bằng Hộp ECU, kim phun cao áp điều khiển điện

- Hộp ECU điều khiển.

- Bảng tapleau hiển thị Các thông số họat Động của 

hệ thống

- có đầu nối chân từ ECU ra để cho sinh viên dễ dàng

 thao tác khi thực tập đo kiểm

- Hệ thống bôi trơn: bộ lọc nhớt, que thăm dầu, hệ 

thống ống dẫn, cacte;

- Hệ thống khởi động điện, hệ thống nạp điện;

- Hệ thống làm mát động cơ: két nước, quạt gió 

két nước, bơm nước làm mát;

- Hệ thống xả: cổ xả, hệ thống ống dẫn khí xả, bình tiêu âm (bô giảm thanh);

- Toàn bộ động cơ được đặt trên khung sơn chất lượng cao và gắn bánh xe di chuyển được.


	Bộ
	Việt Nam
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